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1 1826263053 Đoàn Thị Tuyết Mai 10/10/1988 Quảng Nam Nữ 1
Cty TNHH Thương mại & 

Xây lắp Giang Nam
TS. Nguyễn Hữu Phú 0905116811 7.18 2.97 18932 1227512887

2 1826243172 Đỗ Thị Thúy Nga 10/05/1987 Đà Nẵng Nữ 0
Cty TNHH Thương mại & 

Xây lắp Giang Nam
TS. Nguyễn Hữu Phú 0905116811 7.27 3.04 20312 905700015

3 1826263092 Nguyễn Thị Hồng Soa 04/10/1989 Nghệ An Nữ 0
Cty TNHH Thương mại & 

Xây lắp Giang Nam
TS. Nguyễn Hữu Phú 0905116811 6.88 2.77 20235 986570786

4 1826263390 Mai Thanh Xuân 21/12/1988 Quảng Nam Nữ 0
Cty TNHH Thương mại & 

Xây lắp Giang Nam
TS. Nguyễn Hữu Phú 0905116811 6.66 2.62 20217 1697149159

5 1826263065 Phan Dƣơng Thanh Nhàn 13/03/1990 Đà Nẵng Nữ 0

Chi nhánh Cty TNHH Sản 

xuất Hàng tiêu dùng Bình 

Tiên tại Đà Nẵng

TS. Nguyễn Hữu Phú 0905116811 7.95 3.46 18995 Nhóm trưởng 1675598772

6 1826263002 Đinh Thị Tú Anh 14/08/1992 Hà Tĩnh Nữ 0
Cty TNHH Thiên Nam 

Quốc
TS. Nguyễn Hữu Phú 0905116811 7.3 3.03 19071 979734940

1 1826263014 Lê Thị Mỹ Dung 28/10/1989 Đà Nẵng Nữ 0
CT CP Du lịch Đà Nẵng, 

Khách sạn Thanh Thanh
ThS. Hồ Tuấn Vũ 0905205783 7.91 3.41 18987 935993956

2 1827263035 Hoàng Đặng Quang Huy 09/10/1985 Đà Nẵng Nam 0 Cty CP Anh Em Trung Việt ThS. Hồ Tuấn Vũ 0905205783 6.94 2.81 20317 905040559

3 1826263087 Nguyễn Lê Quyên 22/02/1991 Đà Nẵng Nữ 0
Cty TNHH MTV Môi 

trường Đô thị Đà Nẵng
ThS. Hồ Tuấn Vũ 0905205783 8.11 3.52 18981 Nhóm trưởng 935334859

4 1826263089 Trần Thị Quỳnh 05/09/1991 Nghệ An Nữ 0
Cty TNHH MTV Môi 

Trường Đô Thị Đà Nẵng
ThS. Hồ Tuấn Vũ 0905205783 6.82 2.72 21841 1666399550
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5 1826263051 Phan Thị Kha Ly 01/02/1987 Đà Nẵng Nữ 1
Cty TNHH MTV Phan Anh 

Minh
ThS. Hồ Tuấn Vũ 0905205783 7.23 3.04 20318 905711122

6 1826713383 Phạm Thị Kim Yến 04/10/1992 Quảng Nam Nữ 0

Cty TNHH Sản xuất và Lắp 

ráp ÔTÔ Du lịch Trường 

Hải - KIA

ThS. Hồ Tuấn Vũ 0905205783 7.64 3.31 19065 1663009110

1 1826263115 Hoàng Lê Ngọc Trân 24/10/1991 Đà Nẵng Nữ 0

Ban Quản lý Dự an Điện 

Nông Thôn Miền Trung 

Tổng Cty Điện Lực Miền 

Trung

ThS. Nguyễn Thu Phƣơng 0983159334 7.44 3.14 20220 0935.666.415

2 1826263097 Trƣơng Thị Phƣơng Thảo 18/03/1987 Quảng Nam Nữ 0
Cty TNHH MTV VATUCO 

378
ThS. Nguyễn Thu Phƣơng 0983159334 7.95 3.43 20236 Nhóm trưởng 978855281

3 1826243150 Nguyễn Thị Hồng 17/07/1988 Nghệ An Nữ 1
Cty TNHH Phạm Hưng 

Long
ThS. Nguyễn Thu Phƣơng 0983159334 7.06 2.97 19062 975130337

4 172324048 Nguyễn Thị Mỹ Kim 29/12/1990 Quảng Nam Nữ 0 Cty TNHH Thuận Phước ThS. Nguyễn Thu Phƣơng 0983159334 8.04 3.52 20203 01265124043

1 1826243142 Đinh Thị Thúy Hạnh 11/10/1992 Đà Nẵng Nữ 1
Cty CP Vận tải và Thuê tàu 

Đà Nẵng
ThS. Thái Nữ Hạ Uyên 0914037757 7.49 3.23 21751 983469713

2 1826263082 Nguyễn Vĩnh Phƣơng 17/11/1988 Quảng Nam Nữ 1 Cty TNHH Nam Trang ThS. Thái Nữ Hạ Uyên 0914037757 8.36 3.66 20134 Nhóm trưởng 904091002

3 1826263112 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 10/01/1988 Đà Nẵng Nữ 1 Cty TNHH Ngũ Long ThS. Thái Nữ Hạ Uyên 0914037757 6.94 2.82 21858 905680858

4 1826263046 Nguyễn Thị Minh Loan 28/09/1991 Đà Nẵng Nữ 0 Cty TNHH Đắc Vinh ThS. Thái Nữ Hạ Uyên 0914037757 7.88 3.4 19003 01282512331

1 1826263075 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 29/12/1989 Quảng Ngãi Nữ 0
Cty CP Phân Hữu Cơ 

HUMIC Quảng Ngãi
ThS. Nguyễn Thị Tấm 0974402338 8.07 3.52 19016 972440625

2 1826713330 Nguyễn Thị Thanh Lan 05/04/1992 Đà Nẵng Nữ 0 Cty TNHH Phú Nhân ThS. Nguyễn Thị Tấm 0974402338 8.07 3.5 20219 Nhóm trưởng 01225531023

3 1826263067 Nguyễn Thị Minh Nhật 16/09/1990 Quảng Nam Nữ 0
Cty TNHH Sài Gòn CO.OP 

Tam Kỳ
ThS. Nguyễn Thị Tấm 0974402338 7.84 3.43 20313 905620661



1 172314177 Hồ Thị Tƣờng Vi 28/06/1988 Đà Nẵng Nữ 0
Cty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Sao Nam Sông Hàn
ThS. Ngô Thị Kiều Trang 0983303505 6.38 2.47 20288 934816085

2 172314146 Phạm Ngọc Khánh Linh 19/12/1991 Quảng Bình Nữ 0
Cty TNHH Xây dựng tổng 

hợp Hoàng Gia
ThS. Ngô Thị Kiều Trang 0983303505 7.26 3 19095 975847656

3 172314143 Nguyễn Thị Lan Hƣơng 17/09/1991 Quảng Bình Nữ 0 Cty TNHH Hoa Phong ThS. Ngô Thị Kiều Trang 0983303505 8.47 3.76 21790 Nhóm trưởng 1649792081

1 1826263095 Ngô Thị Phƣơng Thảo 05/07/1989 Quảng Nam Nữ 0

Cty TNHH Đầu tư Xây 

dựng Thương mại Ngọc 

Trung Tín

ThS. Mai Thị Quỳnh Nhƣ 0905930884 7.88 3.39 19021 977625881

2 1827263003 Lê Việt Anh 20/07/1987 Nghệ An Nam 0 Cty TNHH Bắc Đẩu ThS. Mai Thị Quỳnh Nhƣ 0905930884 8.29 3.66 19085 Nhóm trưởng 902614512

3 1827263037 Nguyễn Trọng Hƣơng 04/10/1988 Nghệ An Nam 0 Cty TNHH Bắc Đẩu ThS. Mai Thị Quỳnh Nhƣ 0905930884 7.22 2.99 20335 0988784141

1 1826263117 Trần Thị Tuyết 20/01/1983 TT Huế Nữ 0 Cty TNHH T.L.I Việt Nam ThS. Mai Hoàng Hải 0905169517 7.48 3.2 19072 932454529

2 1826263064 Đặng Thị Thanh Nhàn 13/11/1992 Đà Nẵng Nữ 0
Cty TNHH Thép Trường 

Thành
ThS. Mai Hoàng Hải 0905169517 7.39 3.11 19018 1863139500

3 1826263080 Bùi Mai Phƣơng 04/02/1992 Đà Nẵng Nữ 0
Cty TNHH Thép Trường 

Thành
ThS. Mai Hoàng Hải 0905169517 7.82 3.4 20308 Nhóm trưởng

01647.226.54

2

1 1826263100 Phan Thị Kim Thoa 10/01/1992 Quảng Nam Nữ 0
Tổng Cty CP Dệt may Hòa 

Thọ
ThS. Nguyễn Thanh Lân 0913438256 7.99 3.45 21838 Nhóm trưởng 1223569816

2 1826263004 Nguyễn Hoàng Diệu Anh 27/06/1989 TT Huế Nữ 1
Cty CP Dệt Hòa Khánh Đà 

Nẵng
ThS. Nguyễn Thanh Lân 0913438256 6.53 2.64 20248 905478988

3 1827263001 Bùi Quang Tuấn Anh 06/06/1989 Đà Nẵng Nam 0
Cty TNHH MTV Đóng và 

Sửa chữa tàu Hải Sơn
ThS. Nguyễn Thanh Lân 0913438256 6.43 2.51 20264 938212362

1 1826263071 Võ Thị Hồng Nhung 11/01/1992 Quảng Nam Nữ 0
Cty CP Đầu tư Phát triển 

Xây dựng Hội An
TS. Hồ Văn Nhàn 0913426671 6.96 2.8 18907 1214596784



2 1826263104 Đỗ Xuân Diễm Thúy 01/11/1991 Đà Nẵng Nữ 1
Chi nhánh Cty CP ÔTÔ 

Trường Hải tại Đà Nẵng
TS. Hồ Văn Nhàn 0913426671 7.37 3.15 18958 905397309

3 1826263073 Lê Thị Ninh 20/06/1990 Quảng Bình Nữ 0 Cty CP LILAMA 7 TS. Hồ Văn Nhàn 0913426671 8.3 3.66 19029 973563172

4 172324043 Võ Thị Huyền 20/03/1990 Hà Tĩnh Nữ 0 Cty CP LILAMA 7 TS. Hồ Văn Nhàn 0913426671 6.76 2.68 20262 986739262

5 1827263118 Trƣơng Lê Văn 27/12/1986 Quảng Nam Nam 0
Cty CP Năng Lượng Gas 

Miền Trung
TS. Hồ Văn Nhàn 0913426671 8.08 3.53 20354 Nhóm trưởng 902531335

6 1826263387 Trần Thị Ngọc Loan 02/10/1989 Quảng Nam Nữ 0
Cty CP Nhà và Thương mại 

Dầu Khí
TS. Hồ Văn Nhàn 0913426671 7.29 3.05 21775 0905407045

1 172414664 Đoàn Thị Thúy Nga 25/12/1990 Đà Nẵng Nữ 0
Cty CP Đầu tư xây dựng 

Toàn Trung
TS. Nguyễn Phi Sơn 0905201205 7.83 3.37 17898 934969781

2 1827263050 Nguyễn Thị Khánh Ly 14/10/1990 Quảng Nam Nữ 0 Cty CP Túi xách Đà Nẵng TS. Nguyễn Phi Sơn 0905201205 8.29 3.62 18951 973904032

3 1826263113 Nguyễn Mai Huyền Trâm 01/01/1991 Đà Nẵng Nữ 0

Cty CP Xây dựng & 

Thương mại Thiết bị điện 

Tuấn Nghĩa

TS. Nguyễn Phi Sơn 0905201205 7.54 3.23 20225 905717705

4 1827263078 Nguyễn Hữu Phƣớc 24/10/1971 Quảng Nam Nam 0
Cty TNHH MTV Thí 

Nghiệm Điện Miền Trung
TS. Nguyễn Phi Sơn 0905201205 8.8 3.84 19050 Nhóm trưởng 963170171

5 1826263103 Phạm Thị Thủy 01/05/1991 Quảng Nam Nữ 0
Cty TNHH MTV Thí 

Nghiệm Điện Miền Trung
TS. Nguyễn Phi Sơn 0905201205 7.12 2.88 19049 932456002

6 1827263016 Nguyễn Thiện Duy 16/01/1990 TT Huế Nam 0
Cty TNHH MTV Thí 

Nghiệm Điện Miền Trung
TS. Nguyễn Phi Sơn 0905201205 6.55 2.57 19051 902485825

1 172314135 Cao Thị Thu Hà 22/07/1988 Đà Nẵng Nữ 0
Sở Thông tin và Truyền 

thông Quảng Nam
TS. Phan Thanh Hải 0905185195 7.38 3.11 21843 906211813

2 1827263019 Bùi Công Đạt 20/08/1989 Quảng Nam Nam 0 Cty TNHH Châu Thạnh TS. Phan Thanh Hải 0905185195 7.93 3.42 19097 1682571854



3 1826263086 Huỳnh Thị Tú Quyên 12/10/1983 Đà Nẵng Nữ 0 Cty TNHH Nhật Đức Tâm TS. Phan Thanh Hải 0905185195 7.75 3.3 20268 905145550

4 1826263045 Nguyễn Thị Thùy Linh 09/09/1991 Quảng Bình Nữ 0
Cty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Chung Thuyết
TS. Phan Thanh Hải 0905185195 7.82 3.4 18970 Nhóm trưởng 0975241991

5 1826713372 Nguyễn Thị Thùy Trang 19/10/1992 Đà Nẵng Nữ 0 Cty TNHH Việt Hương TS. Phan Thanh Hải 0905185195 8.14 3.55 20218 1202764019

6 1826263033 Trần Thị Hồng 22/04/1992 Quảng Bình Nữ 0 Cty TNHH Vương Thuận TS. Phan Thanh Hải 0905185195 6.92 2.8 19067 962833762

1 1826263005 Trần Nữ Ngọc Anh 03/12/1992 Quảng Bình Nữ 0
Cty CP Xây dựng công 

trình 525
ThS. Nguyễn Thị Kim Hƣơng 0983501512 7.97 3.46 19090 Nhóm trưởng 964615457

2 1826263021 Nguyễn Thị Thùy Giang 25/05/1988 TT Huế Nữ 1
Cty CP Xây dựng công 

trình 525
ThS. Nguyễn Thị Kim Hƣơng 0983501512 6.61 2.68 18933 935372012

3 1826263107 Hồ Thị Thu Trang 23/09/1992 Quảng Nam Nữ 1
Cty CP Xây dựng công 

trình 545
ThS. Nguyễn Thị Kim Hƣơng 0983501512 6.26 2.47 20256 905406448

4 1826263109 Mai Thị Hồng Trang 10/09/1992 Thanh Hóa Nữ 0
Cty CP Xây dựng Thương 

mại & Dịch vụ Chánh Tín
ThS. Nguyễn Thị Kim Hƣơng 0983501512 8.35 3.68 19028 984264692

1 172354240 Trần Hoàng Oanh 02/01/1991 Quảng Nam Nữ 1

Chi nhánh CTCP Xây lắp 

Thừa Thiên Huế Xí nghiệp 

Xây lắp 7

ThS. Nguyễn Thị Hồng Minh 0905262293 5.91 2.26 21859 906449650

2 172324084 Trịnh Thị Sáu 20/03/1990 Thanh Hóa Nữ 0

Chi nhánh Cty CP Tập 

Đoàn Sóng Thần tại Đà 

Nẵng

ThS. Nguyễn Thị Hồng Minh 0905262293 7.14 2.93 21863 974181560

3 1827263041 Hoàng Quốc Khánh 08/02/1988 Đà Nẵng Nam 0 Cty CP Nhựa Đà Nẵng ThS. Nguyễn Thị Hồng Minh 0905262293 7.46 3.18 19059 Nhóm trưởng 0905423045

4 172324040 Lƣu Thị Huệ 04/12/1991 Quảng Nam Nữ 0

Chi nhánh Cty TNHH 

Thiên Sư Việt Nam tại Đà 

Nẵng

ThS. Nguyễn Thị Hồng Minh 0905262293 7.83 3.38 18975 1649845937

1 1826263119 Nguyễn Thị Vân 25/02/1992 Thanh Hóa Nữ 0
Cty TNHH MTV Hạt Đậu 

Nâu
ThS. Nguyễn Lương Định 0914011541 8.18 3.55 19030 Nhóm trưởng 1667252993



2 172324058 Phạm Thị Tuyết Mai 29/04/1991 Quảng Bình Nữ 0
Cty TNHH Thường mại 

Dịch vụ Gianh Thúy
ThS. Nguyễn Lương Định 0914011541 6.87 2.75 21779 977696316

3 172324056 Nguyễn Thị Thùy Linh 10/01/1991 Quảng Bình Nữ 0
Cty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Lê Gia
ThS. Nguyễn Lương Định 0914011541 6.63 2.64 20277 976352548

4 1826263121 Trần Thị Ánh Vân 09/12/1981 Quảng Nam Nữ 1
Cty CP Du lịch Dịch vụ 

Hội An
ThS. Nguyễn Lương Định 0914011541 6.53 2.53 18959 935129172

1 1826243174 Nguyễn Thị Thanh Nga 20/06/1991 Đà Nẵng Nữ 0
Cty CP Xây dựng cầu 

Thịnh Phát
ThS. Nguyễn Thị Khánh Vân 0985010800 7.12 2.94 20249 0905.732.263

2 172324008 Nguyễn Thị Hữu Chữ 24/06/1989 Đà Nẵng Nữ 0
Cty CP Xây dựng Nguyễn 

Tiến Đạt
ThS. Nguyễn Thị Khánh Vân 0985010800 7.79 3.36 19043 987822275

3 1826263024 Nguyễn Thị Ngọc Hà 08/08/1984 Thanh Hóa Nữ 0
Cty TNHH  Công nghiệp 

Daeryang Việt Nam
ThS. Nguyễn Thị Khánh Vân 0985010800 7.18 2.96 21803 Nhóm trưởng 902237482

4 1826263088 Phan Thị Quyên 14/01/1992 Nghệ An Nữ 0
Cty TNHH  Công nghiệp 

Daeryang Việt Nam
ThS. Nguyễn Thị Khánh Vân 0985010800 7.51 3.18 21830 1674054018

1 1826263055 Nguyễn Thị Quỳnh Na 19/11/1992 Đà Nẵng Nữ 0 Cty CP Kỹ Việt ThS. Nguyễn Hữu Phú 0962385856 7.19 3.01 21853 Nhóm trưởng 1223798917

2 1826263031 Nguyễn Thị Hoài 26/01/1992 Nghệ An Nữ 1
Cty CP Phát triển công 

nghệ Gia Hoàng Vũ
ThS. Nguyễn Hữu Phú 0962385856 7.18 3.05 21847 1649871825

3 1827263094 Nguyễn Lâm Huy Thành 14/07/1992 Đăk Lăk Nam 0
Cty CP Thủy sản Thương 

mại Thuận Phước
ThS. Nguyễn Hữu Phú 0962385856 6.75 2.7 18949 903550309

4 1826263098 Phạm Thị Thắm 20/10/1992 Nghệ An Nữ 0 Cty TNHH An Đà ThS. Nguyễn Hữu Phú 0962385856 7.46 3.14 20261 936058821

1 162350511 Lê Thị Thùy 15/08/1988 Quảng Nam Nữ 0
Cty TNHH MARUSE 

ENGINEERING Việt Nam
ThS. Đoàn Đức Quý 0913441118 7.3 3.05 20269 Nhóm trưởng 905988158

2 172324091 Lê Thị Thu Thảo 22/10/1988 Quảng Bình Nữ 0
Cty TNHH MTV Trà Dân 

Sinh
ThS. Đoàn Đức Quý 0913441118 7.06 2.9 21852 1202676619



3 1826263017 Nguyễn Thị Phƣơng Duyên 24/03/1992 Đà Nẵng Nữ 0 Cty TNHH Tống Bảo Anh ThS. Đoàn Đức Quý 0913441118 6.68 2.66 20334 1202709009

1 1826263068 Nguyễn Thị Ý Nhi 06/05/1991 Quảng Trị Nữ 0

Chi nhánh Cty TNHH 

MTV Thương Mại Quảng 

Trị Nhà máy Tinh bột sắn 

Hương Hóa

ThS. Bùi Thị Phương Nhung 0935622625 7.24 2.99 19037 1666880555

2 172324014 Lê Thị Duyên 15/09/1990 Thanh Hóa Nữ 0

Chi nhánh Tổng cty Dầu 

Việt Nam Cty TNHH MTV 

tại Quảng Ngãi

ThS. Bùi Thị Phương Nhung 0935622625 6.84 2.75 21856 1674745439

3 1827263047 Nguyễn Phƣớc Long 08/01/1988 Quảng Nam Nam 0 Cty CP DANA ThS. Bùi Thị Phương Nhung 0935622625 7.32 3.05 20237 Nhóm trưởng 943001459

4 1827263042 Nguyễn Bỉnh Khiêm 20/03/1992 Nam Định Nam 0
Cty CP Du lịch Quốc tế 

Hòn Dấu
ThS. Bùi Thị Phương Nhung 0935622625 7.35 3.07 21842 0935555492

1 1827263123 Huỳnh Quốc Vƣơng 05/03/1986 Quảng Nam Nam 1 Cty CP Trung Khanh ThS. Lê Thị Huyền Trâm 0937274017 6.85 2.87 21840 983726797

2 172324089 Hà Thị Vĩnh Thảo 10/10/1989 Quảng Nam Nữ 0
Cty TNHH Tư vấn Đầu tư 

Xây dựng Trung Trung Bộ
ThS. Lê Thị Huyền Trâm 0937274017 6.8 2.7 20240 935300934

3 1826263083 Lê Thị Hoa Phƣợng 06/01/1990 Đà Nẵng Nữ 1
Doanh nghiệp Tư nhân Hoa 

Lê
ThS. Lê Thị Huyền Trâm 0937274017 6.89 2.85 18940 Nhóm trưởng 962646913

4 1826263036 Đặng Thị Hƣơng 06/06/1992 Quảng Bình Nữ 0
Doanh nghiệp tư nhân Tân 

Bình
ThS. Lê Thị Huyền Trâm 0937274017 7.14 2.95 20204 1682505604

1 1826263015 Lƣu Đình Thùy Dung 19/11/1988 Quảng Nam Nữ 0
Khách sạn Đà Nẵng Cty CP 

Du lịch Đà Nẵng
ThS. Dương Thị Thanh Hiền 0935369484 8.07 3.53 21757 Nhóm trưởng 905318248

2 1826263007 Phạm Ngọc Ánh 10/12/1990 Thanh Hóa Nữ 0

Tổng Cty Đầu tư Xây dựng 

Cầu đường Cty Cổ phần 

(Thanh Hóa)

ThS. Dương Thị Thanh Hiền 0935369484 7.81 3.36 20227 1692655524

3 1826263026 Kiều Thị Hạnh 27/07/1987 Quảng Nam Nữ 1

Xí nghiệp chế biến Lâm sản 

Điện Ngọc Cty CP Lâm 

Đặc Sản XK. Quảng Nam

ThS. Dương Thị Thanh Hiền 0935369484 6.88 2.81 21804 1663056120


